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DANH SÁCH 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-THPTLT, ngày 29 tháng 5 năm 2022) 
 

STT Họ và tên Chức vụ Tự nhận mức xếp loại Kết quả đánh giá xếp loại Ghi chú 

1 Hoàng An Dinh TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
2 Nguyễn Thị Xin TPCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
3 Phan Ngọc Lân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
4 Nguyễn Văn Cường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
5 Huỳnh Văn Quy Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
6 Võ Văn Long Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
7 Trần Xuân Mão Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
8 Hà Huy Tú Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
9 Nguyễn Thị Song Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
10 Nguyễn Thị Ngọc Phúc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
11 Phạm Tuấn Điệp TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
12 Huỳnh Thị Thanh Nga TPCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
13 Lê Thị Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
14 Phan Thị Thanh Thương Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
15 Lê Thị Minh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
16 Vũ Văn Thành Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
17 Phạm Văn Quyền Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
18 Trần Thị Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
19 Lê Văn Thành Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
20 Nguyễn Hồng Tài TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
21 Nguyễn Thị Thanh Thu TPCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
22 Phạm Thị Mỹ Châu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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23 Trương Minh Dũng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
24 Bùi Thị Thanh Tùng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
25 Đinh Thị Mỹ Diệu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
26 Trần Phú Hữu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
27 Nguyễn Thị Lê TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
28 Lê Thị Diễm Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
29 Vũ Đức Hiếu Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
30 Hồ Thị Kim Anh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
31 Hồ Thị Ngọc Lan Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
32 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
33 Hồ Thị Xuân TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
34 Nguyễn Thị Sơn Ca TPCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
35 Nguyễn Thị Nhài Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
36 Lê Thị Gái Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
37 Nguyễn Hữu Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
38 Hồ Thị Sương  Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
39 Nguyễn Trọng Tình Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
40 Trần Thị Luyến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
41 Trương Thị Chính TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
42 Vũ Thị Mến TPCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
43 Đào Xuân Lương Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
44 Lê Hữu Huy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
45 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
46 Lê Thị Dương Hiền Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
47 Trần Thị Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

48 Nguyễn Thị Sen TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

49 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

50 Đặng Thu Thủy Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
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51 Lê Thị Ngọc Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

52 Hà Thị Thu Tâm Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

53 Trần Lê Thanh Trang TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

54 Nguyễn Thị Hồng Thơm CTCĐ, TPCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

55 Trần Văn Nghĩa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

56 Trịnh Thị Nga Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

57 Nguyễn Thị Tam Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

58 Huỳnh Thị Kim Diệu Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

59 Trần Duy Ninh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

60 Nguyễn Thị Thanh Thu Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

61 Hoàng Ngô Tố Linh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
62 Nguyễn Xuân Chung TTCM Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
63 Nguyễn Hữu Huy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
64 Võ Văn Chuyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
65 Lê Thị Nga Tổ trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
66 Nguyễn Thị Hoa Thư viện Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
67 Nguyễn Thị Thanh Xuân Phục vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
68 Bùi Quang Trung Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
69 Nguyễn Văn Toàn Bảo vệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

 
                                                                                                      

 

                               


